
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH Biểu số 03

Chương: 421

ĐVT: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 9.478 14.869 156,88% 186,9%

1,1 Lệ phí 4.428 5.156 116,44% 175,6%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 2.700 4.849 179,59% 166,3%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 12 60,00% 100,0%

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ 

giới
1.700 287 16,88% 108,8%

Lệ phí khác 8 8 100,00% 100,0%

1,2 Phí 5.050 9.713 192% 193,5%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 4.550 9.113 200% 199,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 -

-

Phí thẩm định công trình xây dựng 500 600 120% 134,5%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 728 2.363 325% 635,2%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 291 945 324,6% 214,8%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 111 729 656% 199,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 -

0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 180 216 120% 291,9%

2,2 Chi quản lý hành chính 437 1.418 325% 608,5%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 167 1.094 656% 671,0%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa
0 0 #DIV/0! 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 270 324 120% 531,1%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 5.388 6.391 118,62% 791,0%

3,1 Lệ phí 4.428 5.156 116,44% 175,6%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 2.700 4.849 179,59% 166,3%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 20 12 60,00% 100,0%
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Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ 

giới
1.700 287 16,88% 108,8%

Lệ phí khác 8 8 100,00% 100,0%

3,2 Phí 960 1.235 128,6% 197,6%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 910 1.175 129,1% 202,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy 

nội địa (10%)
0 0 0,0% -

Phí thẩm định công trình xây dựng (10%) 50 60 120,0% 133,3%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 3.362 6.115 182% 198,7%

5 Tổng số được sử dụng 728 2.363 325% 466,1%

6 Số chi năm 2022 1.272 139 11% 77,2%

6.1 Chi thanh toán cá nhân 911 6 1%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 301 118 39%

63 Chi khác 30 15 50%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 30 0 0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.025 7.849 60,26% 255,2%

1 Chi quản lý hành chính 10.258 6.862 66,89% 100,1%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7.653 5.114 66,82% 101,6%

Kinh phí quản lý hành chính 7.482 5.114 68% 101,6%

Chi thanh toán cá nhân 7.244 4.978 69%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 208 128 62%

Chi khác 10 8 80%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 20 0 0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 171 0 0%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 171 0 0%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.605 1.748 67,10%

Trang phục thanh tra 120 0 0,00%

Kinh phí thực hiện công tác thu chi phí, lệ 

phí
2.400 1.708 71,17%

Chi hỗ trợ CB tham gia hành chính công 12 5 41,67%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 73 35 47,95%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 2.700 977 36,19% 141,8%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0
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2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.700 977 36,19%

Kinh phí an toàn giao thông 2.700 977 36% 141,8%

Chi thanh toán cá nhân 288 93 32%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 2.200 807 37%

Chi khác 137 77 56%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 75 0 0%

3 Chi sự nghiệp đào tạo 67 10 14,93% 0,0%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 67 10 14,93%

Hỗ trợ kinh phí đào tạo 22 10 45,45%

Tập huấn 45 0 0,00%
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